
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3106 /QĐ-UBND Huế, ngày 17 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực 

phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Huế

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 
367/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; Nghị định số 
309/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 
367/2025/NĐ-СР;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung 
của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Thanh 
tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống 
tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 2378/TTr-TTr 
ngày 15 tháng 9 năm 2026.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 
(TTHC) được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Huế 

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. TTHC công bố tại Quyết định này được thực hiện tại Thanh tra 

thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Ủy ban nhân dân 
các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn thành phố Huế.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm cập nhật TTHC mới được công bố vào 
Hệ thống thông tin TTHC thành phố Huế theo đúng quy định; Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, giao Thanh tra thành phố chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và trình UBND thành phố 
phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên quan.

Thanh tra thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 
Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế có trách nhiệm: Niêm 
yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết kèm theo Quyết định này và 
thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thay thế TTHC tại mục 3, 4 của Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 

số 2985/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế về công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, 
chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa 
phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành thuộc thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Cổng TTĐT thành phố;
- TT PVHCC thành phố;
- Lưu: VT, KSTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hữu Thuỳ Giang
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PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC 
PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ

 NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ
(Ban hành theo Quyết định số 3106/QĐ-UBND ngày 17 tháng  9 năm 2026 của          

Ủy ban nhân dân thành phồ Huế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ 
TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC PHẠM 
VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ

TT Số Hồ sơ 
TTHC

Tên 
TTHC 
được 

thay thế

Tên 
TTHC 

thay thế

Tên VBQPPL quy định nội 
dung sửa đổi, bổ sung, 

thay thế

Lĩnh 
vực

Cơ quan 
thực 
hiện

1 2.002402 Thủ tục 
tiếp nhận 
yêu cầu 
giải trình

2 2.002403 Thủ tục 
thực hiện 
giải trình

Thủ tục 
thực hiện 
việc giải 

trình

- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tham 
nhũng;
- Nghị định số 184/2026/NĐ-CP 
của Chính phủ quy định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của nghị 
định số 59/2019/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2019 của chính 
phủ quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành luật 
phòng, chống tham nhũng đã 
được sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại nghị định số 
134/2021/nđ-cp ngày 30 tháng 
12 năm 2021 của chính phủ;

Phòng, 
chống 
tham 
nhũng

Cơ quan, 
tổ chức, 
đơn vị 

khu vực 
nhà nước
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Thủ tục thực hiện giải trình
1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Yêu cầu giải trình 
Người yêu cầu giải trình gửi văn bản yêu cầu giải trình hoặc yêu cầu giải 

trình trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải trình. 
- Yêu cầu giải trình bằng văn bản: 
+ Văn bản yêu cầu giải trình phải nêu rõ nội dung yêu cầu giải trình; ghi rõ 

họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín của người yêu cầu giải trình. 
+ Văn bản yêu cầu giải trình phải có chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của 

người yêu cầu giải trình. 
- Yêu cầu giải trình trực tiếp: 
+ Người yêu cầu giải trình trình bày rõ ràng nội dung yêu cầu với người được 

giao tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp nhiều người cùng yêu cầu giải trình 
về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày. Việc cử người đại diện 
được thể hiện bằng văn bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người yêu cầu 
giải trình; 

+ Người được giao tiếp nhận yêu cầu giải trình phải thể hiện trung thực nội 
dung yêu cầu giải trình bằng văn bản; ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa 
chỉ thư tín của người yêu cầu giải trình; 

+ Người yêu cầu giải trình ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản yêu cầu 
giải trình

b) Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu giải trình 
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm giải trình tiếp nhận yêu 

cầu giải trình khi đáp ứng các điều kiện tiếp nhận và không thuộc những trường 
hợp từ chối yêu cầu giải trình lần lượt quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP. Trường hợp yêu cầu giải trình không thuộc trách nhiệm thi 
người tiếp nhận hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định của pháp luật. 

- Trường hợp văn bản yêu cầu giải trình không đáp ứng điều kiện quy định 
tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thì người tiếp nhận có trách 
nhiệm hướng dẫn người yêu cầu giải trình bổ sung thông tin, tài liệu. 

- Trường hợp nội dung yêu cầu giải trình đã được giải trình cho người khác 
trước đó thì cung cấp bản sao văn bản giải trình cho người yêu cầu giải trình.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, người giải 
trình phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu giải trình về việc giải quyết 
hoặc không giải quyết và nêu rõ lý do. 

c) Bước 3: Thực hiện việc giải trình 
- Trong trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp, có nội dung đơn giản, thì việc 

giải trình có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Việc giải trình trực tiếp phải 
được lập thành biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên. 

- Trong những trường hợp còn lại thì việc giải trình được thực hiện như sau: 
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+ Thu thập, xác minh thông tin có liên quan; 
+ Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội dung 

có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên bản có chữ 
ký hoặc điểm chỉ của các bên; 

+ Ban hành văn bản giải trình với các nội dung sau đây: họ tên, địa chỉ người 
yêu cầu giải trình; nội dung yêu cầu giải trình; kết quả làm việc trực tiếp với tổ 
chức, cá nhân (nếu có); căn cứ pháp lý thực hiện việc giải trình; nội dung giải 
trình cụ thể; 

+ Gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình. 
2. Cách thức thực hiện:
- Giải trình trực tiếp tại cuộc họp, buổi làm việc với người yêu cầu giải trình. 
- Giải trình bằng văn bản. Văn bản giải trình được gửi cho người yêu cầu 

Giải trình bằng văn bản giấy hoặc qua môi trường điện tử. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 
- Văn bản yêu cầu giải trình của cá nhân, tổ chức; 
- Văn bản ủy quyền cho cá nhân (đối với trường hợp ủy quyền thực hiện yêu 

cầu giải trình); 
- Văn bản cử người đại diện để trình bày (đối với trường hợp nhiều người 

cùng yêu cầu giải trình về một nội dung); 
- Các thông tin tài liệu khác liên quan đến nội dung yêu cầu giải trình mà 

người yêu cầu giải trình cung cấp (nếu có). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 
Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày ra thông 

báo tiếp nhận yêu cầu giải trình; trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia 
hạn 01 lần; thời gian gia hạn không quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn bản 
đến người yêu cầu giải trình. 

Thời gian tạm đình chỉ việc giải trình theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị 
định số 59/2019/NĐ-CP không được tính vào thời hạn thực hiện việc giải trình.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu 
giải trình. 

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu 
vực nhà nước. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải trình. 
9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Điều kiện tiếp nhận yêu cầu giải trình quy định tại Điều 4 Nghị định 

số 59/2019/NĐ-CP 
- Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người 

đại diện theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu giải trình 
phải có người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. 
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- Quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu giải trình 
tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
yêu cầu giải trình. 

b) Những nội dung không thuộc phạm vi giải trình quy định tại Điều 6 
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

- Nội dung thuộc bí mật nhà nước; bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, 
bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

- Nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ 
quan, tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo, 
điều hành của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới.

c) Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải trình quy định tại Điều 14 Nghị định 
số 59/2019/NĐ-CP 

- Trong quá trình thực hiện việc giải trình, người thực hiện trách nhiệm giải 
trình quyết định tạm đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau đây: 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác định được người 
thừa kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà chưa 
có cá nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình; 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa 
xác định được người đại diện theo pháp luật; 

+ Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách quan khác mà 
người thực hiện trách nhiệm giải trình chưa thể thực hiện được việc giải trình. - 
Người thực hiện trách nhiệm giải trình tiếp tục thực hiện việc giải trình khi lý do 
của việc tạm đình chỉ không còn. 

- Người thực hiện trách nhiệm giải trình quyết định đình chỉ việc giải trình 
trong các trường hợp sau: 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế 
quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có cá 
nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong vụ việc yêu cầu giải trình; 

+ Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà không 
có người đại diện theo pháp luật; 

+ Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình. 
10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
- Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 
- Nghị định số 184/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 
134/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021. 
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